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THÔNG BÁO KỸ THUẬT- TECHNICAL INFORMATION 
 

Ngày: 06/07/2006 
Số thông báo:  018KT/06TB 

Nội dung:  Việc lấy mẫu và lưu giữ mẫu dầu nhiên liệu cùng với Phiếu cung ứng 
dầu nhiên liệu theo quy định của Phụ lục VI, Công ước MARPOL 73/78. 

Kính gửi: Các đơn vị Đăng kiểm Tàu biển 
 Các chủ tàu khai thác tàu hoạt động tuyến quốc tế 

Phụ lục VI - "Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra" 
của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78) đã có 
hiệu lực từ ngày 19 tháng 05 năm 2005. Một nội dung quan trọng của Phụ lục này 
là việc kiểm soát chất lượng dầu nhiên liệu sử dụng trên tàu để đảm bảo hàm lượng 
lưu huỳnh không được vượt quá giới hạn cho phép.  

Quy định 18(3) của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78 yêu cầu thông 
tin chi tiết về dầu nhiên liệu dùng cho mục đích đốt trên tàu phải được ghi nhận 
thông qua Phiếu cung ứng nhiên liệu (Bunker delivery note), theo mẫu được nêu 
trong Phụ chương V của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78. Phiếu cung ứng 
nhiên liệu ít nhất phải bao gồm các thông tin sau: tên và số IMO của tàu tiếp nhận 
dầu; cảng tiếp nhận dầu; thời gian bắt đầu tiếp nhận dầu; tên, địa chỉ, số điện thoại 
của nhà cung cấp dầu; tên. khối lượng, tỷ trọng (ở 150C), hàm lượng lưu huỳnh (% 
khối lượng) của sản phẩm dầu cung cấp; và việc xác nhận của nhà cung cấp dầu là 
dầu nhiên liệu được cung cấp thoả mãn quy định 14(1), 14(4)(a) hoặc 18(1) của 
Phụ lục VI, Công ước MARPOL 73/78. Theo Quy định 18(4) của Phụ lục VI - 
Công ước MARPOL 73/78, Phiếu cung ứng nhiên liệu phải được lưu giữ trên tàu 
trong vòng 3 năm tính từ khi dầu được nhận lên tàu. 

Quy định 18(6) của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78 yêu cầu Phiếu 
cung ứng nhiên liệu phải được lưu giữ cùng với mẫu đại diện (representative 
sample) cho dầu nhiên liệu cấp cho cho tàu. Mẫu dầu đại diện này phải được niêm 
phong, có chữ ký của đại diện của nhà cung cấp dầu và thuyền trưởng hoặc sỹ 
quan chịu trách nhiệm của tàu. Tàu phải chịu trách nhiệm lưu giữ mẫu dầu đại diện 
cho đến khi tiêu thụ phần lớn lượng dầu nhiên liệu đã nhận, nhưng trong mọi 
trường hợp không được dưới 12 tháng. 

Tại khoá họp thứ 47 (ngày 08 tháng 03 năm 2002), Uỷ ban Bảo vệ môi 
trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị 
quyết MEPC.96(47) về "Hướng dẫn việc lấy mẫu dầu nhiên liệu để xác định sự 
phù hợp với Phụ lục VI của Công ước MARPOL 73/78". 
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Ngày 09 tháng 05 năm 2006, MEPC có thông tư MEPC.1/Circ.508 nhắc lại 
các quy định về việc lập, lưu trữ Phiếu cung ứng nhiên liệu và việc lấy mẫu dầu 
nhiên liệu. 

Kết quả kiểm tra tàu do các đăng kiểm viên của VR thực hiện và việc kiểm 
soát của các Chính quyền cảng (PSC) trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều tàu 
Việt Nam có khiếm khuyết liên quan đến việc lập, lưu trữ Phiếu cung ứng nhiên 
liệu và mẫu dầu nhiên liệu như: sỹ quan của tàu không thành thạo với công việc 
này, không thực hiện việc lưu Phiếu cung ứng nhiên liệu và mẫu dầu nhiên liệu, 
Phiếu cung ứng nhiên liệu không có đủ thông tin theo quy định, mẫu dầu nhiên liệu 
không được niêm phong theo quy định, việc lấy mẫu trong quá trình nhận dầu 
nhiên liệu không tuân theo nghị quyết MEPC.96(47), điều kiện bảo quản mẫu dầu 
nhiên liệu không bảo đảm, .... 

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi xin gửi đến các Quý Cơ quan, kèm 
theo Thông báo kỹ thuật này, nghị quyết MEPC.96(47), thông tư 
MEPC.1/Circ.508 và đề nghị: 

1/ Các tàu cần thực hiện việc lập và lưu trữ Phiếu cung ứng và mẫu dầu 
nhiên liệu theo đúng quy định của nghị quyết MEPC.96(47). 

2/ Các đăng kiểm viên lưu ý kiểm tra việc chấp hành các quy định về lập và 
lưu trữ Phiếu cung ứng và mẫu dầu nhiên liệu tại các đợt kiểm tra tàu; hướng dẫn 
chủ tàu và thuyền viên thực hiện đúng các quy định này. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong thư mục: Tàu biển/ Thông báo kỹ 
thuật của trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
http://www.vr.org.vn. 

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng 
liên hệ: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +04.7684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +04.7684722 
Email: hainv@vr.org.vn 
Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng. 

TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN 
 

Nơi nhận: 
-Như trên 
-QP, VRQC, MT 
-Lưu TB 

 
Nguyễn Vũ Hải 

 


















